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Danh mục khoáng sản Việt Nam
vn.cong-nghiep-nang-luong.khoang-san-khai-khoang.danh-muc-khoang-san-viet-nam
Danh mục 27 loại khoáng sản/sản phẩm được liệt kê trong Bảng 3 của Quyết định 866/QĐ-TTg. 
Quyết định này loại trừ dầu khí, than đá, than bùn, quặng phóng xạ và khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng; vật liệu xây dựng được quy hoạch riêng theo Quyết định 1626/QĐ-TTg.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ MỤC TRONG BẢNG 3

27
mục
QĐ 866/QĐ-TTg

DỮ LIỆU

Bô-xít
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Titan
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Chì, kẽm
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Crômit (Ferrocrom)
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Mangan (ferromangan, silicomangan)
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Thiếc
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Vonfram
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Antimon
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Đồng
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18
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Niken
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Molipden
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Vàng
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Đất hiếm
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Đá hoa trắng
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Magnezit nung kiềm hóa
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Serpentin (bột)
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Barit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Graphit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Fluorit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Bentonit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Diatomit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Talc (bột)
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Mica
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Quarzit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18
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Thạch anh
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Sericit
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

Nước khoáng, NKN
Địa bàn: Đất liền cả nước   ·   Phân loại: Khoáng sản/sản phẩm chế biến theo Bảng 3   ·   Ngày hiệu lực: 2023-07-18

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Công Thương
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường & Hệ thống Dịch vụ công Quốc gia
https://monre.gov.vn
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai 
thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://congbao.cdnchinhphu.vn/CongBaoCP/CongBao/2023/8/39918/46066-1-901-902.pdf
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định 1626/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-1626-qd-ttg-40785.htm
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định 2581/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch tại các khu 
vực vonfram Núi Pháo, đồng Tả Phời và bô-xít Thọ Sơn, Thống Nhất
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-2581-qd-ttg-46670.htm
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định 622/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch tại khu vực đá 
granit Xuân Hòa
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-622-qd-ttg-469322.htm
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1626/QĐ-TTg về quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-1626-QD-TTg-2023-Quy-hoach-tham-do-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-
dung-2021-2030-591411.aspx
Báo Công Thương; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Toàn văn Quyết định 866/QĐ-TTg; Bảng 3: Mục tiêu công tác chế 
biến các loại khoáng sản trong quy hoạch
https://chinhphu.vn/?classid=0&docid=208313&pageid=27160
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 866/QĐ-TTg; ngày ban hành và ngày hiệu lực
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-866-qd-ttg-39919/46073.htm
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định 2581/QĐ-TTg điều chỉnh một số danh mục dự án trong các phụ lục của QĐ 866/
QĐ-TTg
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-2581-qd-ttg-46670-59919?format=pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quyết định 1626/QĐ-TTg về quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/12/1626ttg.signed.pdf
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